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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Văn Công Minh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Phạm Thành Nghĩa. 

2. Bà Phạm Thị Tuyết Mai. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Trúc, là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Tuy Ph, tỉnh Bình Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định tham gia 

phiên tòa: Ông Ngô Hồng Tuân - Kiểm sát viên.  

Ngày 01 tháng  7 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tuy Ph, tỉnh 

Bình Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 70/2022/TLST- HS, ngày 

08 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 

150/2022/QĐXXST- HS ngày 09 tháng 6 năm 2022 đối với các bị cáo: 

01. Trần Anh D, tên gọi khác: Bu; sinh ngày 26/12/2001 tại huyện Tuy Ph, tỉnh 

Bình Định; nơi cư trú đội 5, thôn T L, xã Ph H, huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định; nghề 

nghiệp: Không; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: N; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt N; con ông Trần Văn Ch và bà Nguyễn Thị Ph; vợ, con: Chưa có; tiền 

án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

02. Bùi Công Q, sinh ngày 27/02/2002 tại huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định; nơi 

cư trú đội 8, thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định; nghề 

nghiệp: Không; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: N; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt N; con ông Bùi Văn T và bà Mai Thị Tuyết S; vợ, con: Chưa có; tiền 

án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

03. Nguyễn Việt T, sinh ngày 24/7/2001 tại huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định; nơi 

cư trú đội 7, thôn Đ L, xã Ph H, huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Thợ hồ; 

trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: N; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 



 2 

N; con ông Nguyễn Văn Th (chết) và bà Nguyễn Thị Th; vợ, con: Chưa có; tiền án, 

tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.  

Bị hại: Anh Đoàn Công D, sinh năm 1995; nơi cư trú thôn Đ T, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định; vắng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:   

1. Anh Nguyễn Văn T1, sinh năm 1994; nơi cư trú thôn Đ T, xã Ph L, huyện 

Tuy Ph, tỉnh Bình Định; có mặt. 

2. Bùi Hồng V, sinh ngày 21/02/2005; nơi cư trú khu phố Tr T 1, thị trấn Tuy 

Ph, huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định; có mặt.  

3. Anh Phan Văn S, sinh năm 2001; nơi cư trú thôn Vĩnh H, xã Ph L, huyện 

Tuy Ph, tỉnh Bình Định; có mặt. 

4. Anh Nguyễn Văn N, sinh năm 2000; nơi cư trú thôn V Th 1, xã Ph L, huyện 

Tuy Ph, tỉnh Bình Định; vắng mặt. 

5. Anh Cao Văn Tr, sinh năm 2001; nơi cư trú thôn V Th 2, xã Ph L, huyện 

Tuy Ph, tỉnh Bình Định; có mặt.  

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bùi Hồng 

V: Ông Bùi Thanh B, sinh năm 1970 và bà Hồ Thị H, sinh năm 1973; nơi cư trú khu 

phố Tr T 1, thị trấn Tuy Ph, huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định, là cha và mẹ của Bùi 

Hồng V đại diện theo pháp luật. Ông Bùi Thanh B có mặt; bà Hồ Thị H vắng mặt.  

Người làm chứng 

1. Anh Đoàn Văn C, sinh năm 1964; nơi cư trú thôn Đ T, xã Ph L, huyện Tuy 

Ph, tỉnh Bình Định; vắng mặt. 

2. Anh Huỳnh Văn Sanh, sinh năm 1996; nơi cư trú thôn Đ T, xã Ph L, huyện T 

Ph, tỉnh Bình Định; vắng mặt. 

3. Anh Đoàn Văn Tốt, sinh năm 1977; nơi cư trú thôn Đ T, xã Ph L, huyện Tuy 

Ph, tỉnh Bình Định; có mặt 

4. Chị Phan Thị Xuân Mai, sinh năm 1948; nơi cư trú thôn Đ T, xã Ph L, huyện 

Tuy Ph, tỉnh Bình Định; vắng mặt. 

5. Anh Nguyễn Xuân Thương, sinh năm 1992; nơi cư trú đội 8, thôn Đ L, xã Ph 

H, huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định; vắng mặt. 

6. Anh Bùi Việt T, sinh năm 1997; nơi cư trú khu phố Tr T 1, thị trấn Tuy Ph, 

huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định; vắng mặt.  

7. Chị Nguyễn Thị Lệ Hà, sinh năm 1975; nơi cư trú thôn V Th, xã Ph L, huyện 

Tuy Ph, tỉnh Bình Định; vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 



 3 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 31/8/2020, Nguyễn Văn T1 rủ các bị cáo 

Nguyễn Việt T, Bùi Công Q đi đánh nhau và rủ bị cáo Trần Anh D đi công chuyện 

nhưng không nói cụ thể là chuyện gì. Tiếp đó, T1 gọi điện rủ Cao Văn Tr, Phan Văn S 

đi công chuyện nhưng không nói cụ thể là chuyện gì và hẹn gặp nhau tại cây cầu ở 

thôn Trung Thành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định. Sau đó, T1 điều 

khiển xe mô tô nhãn hiệu Sirius biển kiểm soát 77G1-066.39 chở D; T điều khiển xe 

mô tô nhãn hiệu Exciter biển kiểm soát 77G1-307.52 chở Q đi đến địa điểm đã hẹn. 

Sau khi T1 rủ thì Tr điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave biển kiểm soát 77F5-9483 

đến nhà Nguyễn Văn N rủ N đi công chuyện nhưng không nói cụ thể là chuyện gì; 

còn Phan Văn S nhờ Bùi Hồng V đến nhà chở S đi công chuyện nhưng không nói cụ 

thể là chuyện gì. Sau đó, Tr điều khiển xe mô tô của mình chở N, V điều khiển xe mô 

tô nhãn hiệu Wave biển kiểm soát 77G1-569.79 chở S đi đến nơi đã hẹn. Sau khi gặp 

nhau, T1 nói với cả nhóm, gồm Cao Văn Tr, Phan Văn S, Bùi Công Q, Nguyễn Việt 

T, Bùi Hồng V, Nguyễn Văn N, Trần Anh D là nhờ đi tìm anh Đoàn Công D để đánh 

vì T1 cho rằng anh D khai báo nên T1 bị cơ quan chức năng bắt giữ, phạt tù về hành 

vi “Tàng trữ trái phép chất ma Ty” vào năm 2017, còn T1 sẽ tránh mặt vì ở gần nhà 

anh D. Nói xong, T1 một mình điều khiển xe mô tô đi trước dẫn đường, T điều khiển 

xe mô tô chở D và Q; Tr điều khiển xe mô tô chở N; V điều khiển xe mô tô chở S đi 

theo. Khi đi ngang qua quán tạp hóa của bà Phạm Thị Xuân Mai thì T1 thấy anh Đoàn 

Công D đang đứng trước quán tạp hóa cùng anh Huỳnh Văn Sanh nên T1 chỉ cho D 

biết rồi điều khiển xe mô tô chạy đi. Thấy anh D thì D nói “quay lại” nên cả nhóm 

điều khiển xe mô tô quay lại và dừng cách quán tạp hóa của bà Mai khoảng 10 mét. 

Tại đây, D xuống xe đi bộ đến chỗ anh D và nói “đi lên đây nói chuyện chút” nhưng 

anh D không đi nên D dùng tay kẹp cổ và khống chế kéo anh D đi lùi về phía xe mô 

tô biển kiểm soát 77G1-307.52 nơi mà cả nhóm đang đứng. Khi đến nơi, anh D không 

chịu lên xe nên Q dùng tay nắm chân phải của anh D để qua yên xe, D ôm nâng anh D 

ngồi lên yên xe rồi ngồi sau giữ và nói T điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 77G1-

307.52 chở anh D đi về hướng mỏ đá Thuận Đức ở thôn Đ T, xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Ph, tỉnh Bình Định; Cao Văn Tr, Phan Văn S, Bùi Công Q, Bùi Hồng V, Nguyễn 

Văn N đi theo sau. Khi đi đến đoạn cánh đồng ruộng trống cách quán tạp hóa của bà 

Mai khoảng 700 mét thì D nói T rẽ vào đường đất, rồi dừng lại; cùng lúc này Cao Văn 

Tr, Phan Văn S, Bùi Công Q, Nguyễn Văn N, Bùi Hồng V cũng đến. Tại đây, D dẫn 

anh D đi xuống ruộng, rồi dùng tay phải đánh vào mặt anh D. Thấy vậy, Tr, Q, S, T 

và N cũng xông vào cùng D dùng tay, chân đánh nhiều cái vào người, mặt anh D; 

riêng V đứng xem, không tham gia đánh anh D. Khi D nói “đi về” thì Tr, T, N, Q và S 

đi về nơi dựng xe mô tô, rồi T điều khiển xe mô tô chở D và Q, N điều khiển xe mô tô 

chở Tr, V điều khiển xe mô tô chở S cùng đi đến khu nghĩa địa đã hẹn gặp Nguyễn 

Văn T1 rồi đi về. Sau khi bị đánh, anh D đến Công an xã Phước Lộc báo cáo sự việc, 
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rồi đến Trung tâm y tế huyện Tuy Ph khám và điều trị từ ngày 31/8/2020 đến ngày 

04/9/2020 thì ra viện.   

Theo Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 251/2020/PY-TgT ngày 

03/11/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định kết luận thì tỷ lệ tổn thương cơ thể 

do thương tích gây nên hiện tại của anh Đoàn Công D là 01%. 

Trong quá trình điều tra, gia đình Trần Anh D, Bùi Công Q, Phan Văn S và Cao 

Văn Tr đã bồi thường cho anh Đoàn Công D số tiền 15.000.000 đồng; anh D đã viết 

đơn bãi nại, tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và không yêu cầu gì 

thêm. 

Đối với Nguyễn Văn T1, Phan Văn S, Nguyễn Văn N, Cao Văn Tr và Bùi 

Hồng V chỉ trao đổi với nhau về việc đi tìm đánh anh Đoàn Công D, không có bàn 

bạc việc khống chế, bắt anh D đưa lên xe mô tô chở đi nơi khác nên T1, S, N, Tr và V 

không đồng phạm với Trần Anh D, Bùi Công Q và Nguyễn Việt T về tội “Bắt, giữ 

người trái pháp luật”. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Ph không 

xử lý hình sự đối với Nguyễn Văn T1, Phan Văn S, Nguyễn Văn N, Cao Văn Tr và 

Bùi Hồng V. 

Ngoài hành vi bắt, giữ người trái pháp luật nêu trên thì vào ngày 31/8/2020, 

Trần Anh D, Bùi Công Q và Nguyễn Việt T còn có hành vi cùng Nguyễn Văn T1, 

Phan Văn S, Nguyễn Văn N, Cao Văn Tr và Bùi Hồng V đánh anh Đoàn Công D gây 

thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 01%. Tuy 

nhiên, trong quá trình điều tra anh Đoàn Công D đã tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố 

vụ án hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Ph không xử lý hình 

sự đối với Trần Anh D, Bùi Công Q, Nguyễn Việt T, Nguyễn Văn T1, Phan Văn S, 

Nguyễn Văn N, Cao Văn Tr và Bùi Hồng V về hành vi cố ý gây thương tích.  

Đối với Nguyễn Xuân Thương là chủ sở hữu của chiếc xe mô tô nhãn hiệu 

Exciter, biển kiểm soát 77G1-307.52 nhưng khi cho Nguyễn Việt T mượn chiếc xe 

mô tô này Thương không biết T sẽ sử dụng làm phương tiện phạm tội nên Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Ph không tạm giữ chiếc xe mô tô biển kiểm soát 

77G1-307.52 của Thương và không xử lý hình sự đối với Thương.  

Tại bản Cáo trạng số 44/CT-VKS-TP ngày 27 tháng 7 năm 2021, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định đã truy tố các bị cáo Trần Anh D, Bùi Công 

Q, Nguyễn Việt T về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo quy định tại khoản 1 

Điều 157 của Bộ luật Hình sự năm 2015.  

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo 

Trần Anh D, Bùi Công Q, Nguyễn Việt T về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 157 của Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng thời đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 157; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Trần Anh D từ 09 đến 12 tháng tù; 

xử phạt bị cáo Bùi Công Q từ 06 đến 09 tháng tù; xử phạt bị cáo Nguyễn Việt T từ 06 

đến 09 tháng tù.  
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Về bồi thường thiệt hại: Đề nghị Hội đồng xét xử không xét. 

 Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người đại diện hợp pháp của 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát, 

chỉ yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.   

Bị cáo Trần Anh D nói lời sau cùng: Bị cáo đã biết lỗi của bị cáo, bị cáo không 

dám tái phạm, xin Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Bị cáo Bùi Công Q nói lời sau cùng: Bị cáo đã biết lỗi của bị cáo, bị cáo không 

dám tái phạm, xin Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Bị cáo Nguyễn Việt T nói lời sau cùng: Bị cáo đã biết lỗi của bị cáo, bị cáo xin 

lỗi bị hại, xin Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.   
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tuy Ph, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Ph và Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục mà Bộ luật tố tụng 

hình sự quy định. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, người bị hại, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan, người làm chứng đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội 

dung bản Cáo trạng mà đại diện Viện kiểm sát đã công bố, lời khai nhận tội của các bị 

cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, phù hợp với lời khai của người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan, lời khai của người làm chứng. Do đó Hội đồng xét xử có căn 

cứ xác định vào đêm ngày 31/8/2020, sau khi nghe Nguyễn Văn T1 rủ đi tìm anh 

Đoàn Công D để đánh thì các bị cáo Trần Anh D, Bùi Công Q, Nguyễn Việt T cùng 

với Cao Văn Tr, Phan Văn S, Nguyễn Văn N, Bùi Hồng V đồng ý và điều khiển xe 

mô tô chạy theo T1 tìm anh D để đánh, khi phát hiện anh Đoàn Công D đứng trước 

quán tạp hóa thì T1 chỉ cho cả nhóm biết anh D rồi điều khiển xe mô tô đi nơi khác. 

Sau đó các bị cáo Trần Anh D, Bùi Công Q, Nguyễn Việt T đã thực hiện hành vi 

khống chế, bắt anh Đoàn Công D lên xe mô tô biển kiểm soát 77G1-307.52 rồi giữ 

anh D trên xe để chở đi đến cánh đồng ruộng trống thuộc thôn Đ T, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định. Các bị cáo Trần Anh D, Bùi Công Q, Nguyễn Việt T 

cùng với Cao Văn Tr, Phan Văn S, Nguyễn Văn N trực tiếp thực hiện hành vi dùng 

tay, chân đánh gây thương tích đối với anh D với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 01%. 
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[3] Xét tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo là những người có 

khả năng nhận thức được hành vi dùng vũ lực bắt, giữ nhằm buộc người khác tuân thủ 

mọi mệnh lệnh của mình trái với các quy định của pháp luật là hành vi nguy hiểm cho 

xã hội, xâm phạm đến quyền tự do thân thể của công dân. Nhận thức được như vậy 

nhưng khi Nguyễn Văn T1 rủ đi tìm anh Đoàn Công D để đánh thì các bị cáo đều 

đồng ý. Khi gặp anh Đoàn Công D tại quán tạp hoá của Phan Thị Xuân Mai thuộc 

thôn Đ T, xã Phước Lộc, huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định thì các bị cáo dùng vũ lực, 

phương tiện thực hiện hành vi bắt, giữ anh D để đưa anh D đi nơi khác. Hành vi của 

các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm được quy định tại Điều 8 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015. Các bị cáo cố ý cùng thực hiện một tội phạm nhưng không có sự cấu 

kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. Do đó hành vi của các bị cáo 

đã phạm vào tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” được quy định tại khoản 1 Điều 157 

của Bộ luật Hình sự năm 2015.   

[4] Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà các 

bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền tự do của người khác và 

gây mất an ninh, trật tự nơi xảy ra vụ án.  

[5] Xét tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử 

xét thấy hành vi của bị cáo Trần Anh D là nguy hiểm hơn các bị cáo khác. Cụ thể, bị 

cáo là người đầu tiên thực hiện hành vi phạm tội. Khi gặp anh Đoàn Công D thì bị cáo 

yêu cầu anh D đi đến nơi khác để nói chuyện nhưng mục đích là để đánh anh D; anh 

D không đồng ý thì ngay lập tức bị cáo dùng tay kẹp cổ và khống chế kéo anh D đi lùi 

về phía xe mô tô của bị cáo Nguyễn Việt T; anh D không chịu lên xe thì bị cáo ôm 

nâng anh D lên yên xe rồi ngồi sau giữ anh D lại để bị cáo Nguyễn Việt T điều khiển 

xe mô tô chở anh D đi nơi khác.  

[6] Hành vi của các bị cáo Bùi Công Q, Nguyễn Việt T là như nhau, cụ thể khi 

bị cáo Trần Anh D bắt, giữ anh D để đưa lên xe mô tô của bị cáo Nguyễn Việt T 

nhưng anh D không chịu lên xe thì bị cáo Bùi Công Q dùng tay nắm chân phải của 

anh D để đưa anh D lên xe; bị cáo Nguyễn Việt T điều khiển xe mô tô để chở anh D 

đi nơi khác.  

[7] Xét các tình tiết tăng nặng, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân 

thân người phạm tội, Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo phạm tội nhưng không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các bị cáo đều có các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm Tr; tại cơ quan điều 

tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại 

điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Sau khi thực hiện hành vi 

phạm tội các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã bồi thường T1 

bộ thiệt hại cho bị hại nên các bị cáo còn được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy 

định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị cáo đều có nhân thân 

tốt. 
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[8] Căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, cân nhắc tính chất và 

mức độ tham gia phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm 

hình sự của từng bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định hình phạt đối với các bị cáo với 

mục đích không chỉ nhằm trừng trị các bị cáo mà còn giáo dục các bị cáo ý thức tuân 

theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa các bị cáo phạm tội mới; giáo 

dục người khác tôn Tr pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Do đó, 

Hội đồng xét xử Quyết định hình phạt đối với bị cáo Trần Anh D nghiêm khắc hơn so 

với các bị cáo còn lại; hình phạt đối với các bị cáo Bùi Công Q, Nguyễn Việt T tương 

đương với nhau.    

[9] Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Bị hại anh Đoàn Công D không yêu 

cầu bồi thường thiệt hại gì thêm nên Hội đồng xét xử không xét. 

[10] Toà án nhân dân huyện Tuy Ph trả hồ sơ yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Tuy Ph điều tra bổ sung đối với Nguyễn Văn T1, Phan Văn S, Nguyễn Văn N, 

Cao Văn Tr, Bùi Hồng V có cùng các bị cáo thực hiện hành vi “Bắt, giữ người trái 

pháp luật” hay không nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Ph kết 

luận không có căn cứ xử lý hình sự đối với Nguyễn Văn T1, Phan Văn S, Nguyễn 

Văn N, Cao Văn Tr và Bùi Hồng V. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Tuy Ph vẫn giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo về tội “Bắt, giữ người trái pháp 

luật”. Do đó theo quy định tại Điều 298 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về giới 

hạn của việc xét xử, Tòa án nhân dân huyện Tuy Ph xét xử các bị cáo và những hành 

vi theo tội D mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Ph truy tố và Tòa án nhân dân 

huyện Tuy Ph đã quyết định đưa vụ án ra xét xử. 

[11] Ngoài hành vi bắt, giữ người trái pháp luật nêu trên thì vào ngày 

31/8/2020, các bị cáo Trần Anh D, Bùi Công Q, Nguyễn Việt T còn thực hiện hành vi 

cùng Nguyễn Văn T1, Phan Văn S, Nguyễn Văn N, Cao Văn Tr và Bùi Hồng V đánh 

anh Đoàn Công D gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 

hiện tại là 01%. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra anh Đoàn Công D đã tự nguyện 

rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Tuy Ph không xử lý hình sự đối với Trần Anh D, Bùi Công Q, Nguyễn Việt T, 

Nguyễn Văn T1, Phan Văn S, Nguyễn Văn N, Cao Văn Tr và Bùi Hồng V về hành vi 

này là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[12] Đối với anh Nguyễn Xuân Thương là chủ sở hữu của chiếc xe mô tô nhãn 

hiệu Exciter, biển kiểm soát 77G1-307.52 nhưng khi cho bị cáo Nguyễn Việt T mượn 

chiếc xe mô tô này thì anh Nguyễn Xuân Thương không biết bị cáo T sẽ sử dụng làm 

phương tiện phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Ph không 

tạm giữ chiếc xe mô tô trên của anh Thương và không xử lý hình sự đối với anh 

Thương là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[13] Xét về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 157 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 “Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định 

từ 01 năm đến 05 năm”, nhưng xét thấy các bị cáo không có chức vụ gì nên không áp 
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dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với các bị cáo.      

[14] Xét về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo Trần Anh D, Bùi Công Q, 

Nguyễn Việt T mỗi bị cáo phải nộp số tiền 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để 

sung vào ngân sách nhà nước.    
  

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

 

 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 157; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự năm 2015.   

Xử phạt bị cáo Trần Anh D 09 (Chín) tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp 

luật”, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo Trần Anh D bị bắt đi chấp 

hành hình phạt tù.   

Xử phạt bị cáo Bùi Công Q 06 (Sáu) tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp 

luật”, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo Bùi Công Q bị bắt đi chấp 

hành hình phạt tù.   

Xử phạt bị cáo Nguyễn Việt T 06 (Sáu) tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái 

pháp luật”, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo Nguyễn Việt T bị bắt 

đi chấp hành hình phạt tù.     

2. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/PL-

UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị 

cáo Trần Anh D, bị cáo Bùi Công Q, bị cáo Nguyễn Việt T mỗi bị cáo phải chịu số 

tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân 

sách nhà nước.    

3. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015 các bị cáo; anh Nguyễn Văn T1, Bùi Hồng V, anh Phan Văn S,  anh Cao 

Văn Tr là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; ông Bùi Thanh Bảy là người đại 

diện hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Bùi Hồng V có mặt tại 

phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm (Ngày 01 tháng 7 năm 2022). Bị hại anh Đoàn Công D; bà Hồ Thị Hoàng 

là người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Bùi Hồng V; 

anh Nguyễn Văn N là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản 

án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống 

đạt, niêm yết hợp lệ.       
 

Nơi nhận:                                                                   TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định;                           THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;                                                
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Ph,  



 9 

tỉnh Bình Định; 

- Công an huyện Tuy Ph, tỉnh Bình Định; 

- Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Ph,  

tỉnh Bình Định;   

- Bị cáo;                                                                                Văn Công Minh 

- Bị hại;                                                                                                    

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;  
- Người đại diện hợp pháp của người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;  
- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                                         
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ               THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

 


